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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K9-CB01 Lưu Thị Ngọc Ánh 13/4/1999 Nữ Bình Thuận 1757010003

2 K9-CB02 Huỳnh Thị Hồng Ánh 23/11/1999 Nữ Bình Thuận 1754020001

3 K9-CB03 Nguyễn Ngọc Nguyệt Ân 22/8/1997 Nữ Bình Thuận 1557010082

4 K9-CB04 Trần Thị Kim Dung 17/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754010009

5 K9-CB05 Phạm Thị Bích Duyên 16/8/1999 Nữ Bình Thuận 1757010044

6 K9-CB06 Huỳnh Thị Thùy Dương 21/9/1999 Nữ Bình Thuận 1750104004

7 K9-CB07 Nguyễn Xuân Hà 7/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750104006

8 K9-CB08 Nguyễn Thị Bích Hà 20/10/1997 Nữ Bình Thuận

9 K9-CB09 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1654020036

10 K9-CB10 Huỳnh Tô Như Hảo 13/2/1999 Nữ Bình Thuận 1750104008

11 K9-CB11 Lê Mai Hân 14/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010005

12 K9-CB12 Hồ Thị Công Hậu 19/4/1997 Nữ Bình Thuận 1550104013

13 K9-CB13 Đặng Thị Ngọc Hiếu 26/4/1999 Nữ Bình Thuận 1750103040

14 K9-CB14 Phạm Văn Hiếu 20/12/1999 Nam Bình Thuận 1754020009

15 K9-CB15 Nguyễn Đức Huy 19/10/1997 Nam Bình Thuận 1554030033

16 K9-CB16 Trần Thị Thu Hương 26/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020041

17 K9-CB17 Lê Thanh Kiều 27/8/1999 Nữ Bình Thuận 1754020015

18 K9-CB18 Ngô Thị Thanh Kiều 24/1/1998 Nữ Bình Thuận 1650103030

19 K9-CB19 Nguyễn Trần Khang 4/7/1998 Nam Bình Thuận 1650107013

20 K9-CB20 Mai Thị Thanh Lam 14/7/1998 Nữ Bình Thuận 1650103032

21 K9-CB21 Nguyễn Gia Lăng 17/5/1997 Nữ Bình Thuận 1557010096

22 K9-CB22 Văn Thị Trúc Linh 15/9/1999 Nữ Bình Thuận 1757010014

23 K9-CB23 Nguyễn Thị Kim Loan 18/3/1996 Nữ Bình Thuận 1754020061

24 K9-CB24 Phan Thị Kim Loan 1/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020019

25 K9-CB25 Lê Tiểu Ly 30/11/1983 Nữ Bình Thuận 260927323

26 K9-CB26 Lê Thị Lý 6/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103046
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27 K9-CB27 Nguyễn Thảo Nga 8/2/1999 Nữ Bình Thuận 1757010018

28 K9-CB28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5/8/1999 Nữ Bình Thuận 1750104021

29 K9-CB29 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9/1/1999 Nữ Bình Thuận 1750104022

30 K9-CB30 Trần Thị Kim Ngọc 20/8/1999 Nữ Bình Thuận 1750103018

31 K9-CB31 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 21/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010062

32 K9-CB32 Phan Quốc Hoàng Nhân 28/5/1997 Nam Bình Thuận 1554010051

33 K9-CB33 Hồ Thị Hồng Nhung 21/4/1996 Nữ Bình Thuận 1457010054

34 K9-CB34 Nguyễn Thị Huyền Như 5/4/1999 Nữ Bình Thuận 1754020022

35 K9-CB35 Nguyễn Hoàng Yến Như 7/9/1997 Nữ Bình Thuận 1557010129

36 K9-CB36 Nguyễn Thị Kim Oanh 17/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010067

37 K9-CB37 Lâm Kiều Oanh 9/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010066

38 K9-CB38 Huỳnh Ngọc Duy Phong 25/3/1999 Nam Bình Thuận 1750104025

39 K9-CB39 Trần Thiện Phú 5/8/1997 Nam Bình Thuận 1557010102

40 K9-CB40 Bùi Nguyễn Hà Phương 22/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754010026

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 40 thí sinh
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